
SBD Lop STT Ho Ten NgaySinh NgoaiNgu Toan Van

106723 9A2 1 Đàm Thị Hải Anh 18/03/2006 7,0 8,1 7,6

106728 9A2 2 Nguyễn Bùi Duy Anh 23/12/2006 5,8 3,6 6,0

106747 9A2 3 Võ Hoàng Anh 16/08/2006 7,4 5,5 6,7

106825 9A2 5 Nguyễn Hoàng Duy 20/03/2006 6,3 5,5 6,6

106791 9A2 6 Nguyễn Quốc Đạt 01/09/2006 6,1 7,5 7,6

106896 9A2 7 Trần Huỳnh Gia Huy 14/03/2006 5,4 8,3 7,4

106888 9A2 8 Nguyễn Quỳnh Hương 20/09/2006 5,7 5,5 7,1

106928 9A2 10 Từ Anh Khôi 15/08/2006 8,7 9,1 8,5

106931 9A2 11 Lê Quang Khương 21/02/2006 6,8 5,3 7,2

106941 9A2 12 Lâm Ánh Linh 24/10/2006 6,5 6,5 7,0

106961 9A2 13 Trần Đặng Minh Luân 02/12/2006 5,6 4,9 6,8

91813 9A2 14 Lâm Tuấn Minh 12/10/2006 8,6 9,3 8,5

106988 9A2 15 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 11/06/2006 7,7 7,6 8,0

90609 9A2 16 Trần Xuân Nhật 13/10/2006 9,1 8,4 8,1

107048 9A2 17 Lưu Bội Như 10/10/2006 7,3 7,8 8,0

107051 9A2 18 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 10/05/2006 5,8 5,1 6,6

107069 9A2 19 Đoàn Huỳnh Khánh Phong 22/11/2006 6,2 6,2 6,2

107074 9A2 20 Lâm Quân Phú 11/01/2006 8,2 6,7 7,1

107100 9A2 21 Nguyễn Trần Uyên Phương 11/08/2006 6,8 6,5 7,4

107101 9A2 22 Nguyễn Vũ Uyên Phương 16/06/2006 7,1 7,0 8,0

107103 9A2 23 Phan Trúc Đằng Phương 28/06/2006 5,3 5,0 5,4

107118 9A2 24 Đinh Thanh Quý 10/12/2006 5,0 3,8 5,7

107128 9A2 25 Trần Phương Quyên 16/11/2006 6,6 6,6 8,3

107143 9A2 26 Lê Thanh Tài 15/11/2006 6,8 8,1 7,5

107149 9A2 27 Phạm Kim Tài 19/02/2006 6,5 5,4 6,3

107180 9A2 28 Trần Thị Kim Thảo 29/07/2006 6,2 6,8 7,6

107191 9A2 29 Lê Đức Thịnh 07/12/2006 8,5 9,0 8,8

107192 9A2 30 Mạch Võ Quốc Thịnh 06/04/2006 5,7 6,8 7,5

107222 9A2 31 Trương Đoàn Vũ Thường 06/06/2006 6,6 6,8 8,1

107256 9A2 33 Nguyễn Hoàng Thái Trân 27/12/2006 7,2 6,2 8,2

107276 9A2 34 Trần Hoài Trọng 02/03/2006 7,8 8,8 8,0

107285 9A2 35 Cao Cẩm Tú 01/11/2006 5,8 7,9 6,9

107321 9A2 36 Nguyễn Nhật Vinh 06/11/2006 5,0 6,4 6,6

107344 9A2 37 Phạm Hoàng Bảo Vy 03/08/2006 5,7 6,8 7,5


